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1/ Công thức cộng: 
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* Tính chất hàm cosx, sinx
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2/ Công thức nhân đôi: 

[image: image26.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

2222

22

2

1/sin2asinaasina.cosacosa.sina2sina.cosa

2/cos2acosaacosasinacosa1cosa2cosa1

1cos2a1cos2a

21sina112sinasina,cosa

22

2tga1cos2a1

3/tan2atgaa   4/cosa   5/sina

2

1tga

=+=+=

=+=-=--=-

-+

=--=-Þ==

+-

=+===

-

22

22

22

cos2a

2

sina1cos2acosa1cos2a

6/tana   7/cota

1cos2a1cos2a

cosasina

-+

====

+-

 
 
[image: image27.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

223

3

sin3asin2aasin2a.cosacos2a.sina

2sina.cosa12sina.sina

2sina1sina12sina.sina3sina4sina

3sinasin3a

sina

4

=+=+

=+-

=-+-=-

-

Þ=



[image: image28.wmf](

)

(

)

(

)

22

323

3

cos3acos2aacos2a.cosasin2a.sina

2cosa1.cosa2sina.cosa

2cosacosa21cosa.cosa4cosa3cosa

cos3a3cosa

cosa

4

=+=-

=--

=---=-

+

Þ=



[image: image29.wmf](

)

242

*  sin4a2sin2a.12sina, cos4a8cosa8cosa1

=-=-+

 

[image: image30.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

222

422242

4

sin4asin2a2asin2a.cos2acos2a.sin2a

2sin2a.cos2a2sin2a.12sina

cos4acos2a2acos2a.cos2asin2a.sin2a

2cosa14sina.cosa

4cosa4cosa141cosacosa8cosa8cosa1

cos4a8cosa41cos2a18c

=+=+

==-

=+=-

=--

=-+--=-+

=-++=

4

4

osa4cos2a3

cos4a4cos2a3

cosa

8

--

++

Þ=



[image: image31.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

34

3sinasin3a3sinasin3a.sina

sinasina

44

31cos2acos2acos4a

cos4a4cos2a3

,

88

1

sina.sinbcosabcosab

2

--

=Þ=

--+

-+

==

=--+



[image: image32.wmf]5

sin5a5sin3a11sina

*  sina

16

-+

=

 


[image: image33.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

42

2

22

423

5

sin5asin2a3asin2a.cos3acos3a.sin2a2sin2a

.cos3a

4sina.cosa.cos3a4sina.cosa.4cosa3cosa

16sina.cosa12sina.cosa

sin5a16sina.1sina12sina.1sina

16sina.sina2sina112sina12sina

16sina

=+=+=

==-

=-

=---

=-+-+

=-

353

20sina4sina16sina20sina4sina

+=-+



[image: image34.wmf](

)

55

5

sin5a6sina53sinasin3a4sina16sina5sin3a11

sina

sin5a5sin3a11sina

sina

16

=--+=+-

-+

Þ=



[image: image35.wmf]5

cos5a5cos3a10cosa

*  cosa

16

++

=

 


[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

233

53324

532

cos5acos2a3acos2a.cos3asin2a.sin3a

2cosa1.cos3a2sina.cosa.sin3a

2cosa1.4cosa3cosa2sina.cosa.3sina4sina

8cosa6cosa4cosa3cosa6sina.cosa8sina.cosa

8cosa10cosa3cosa61cosa.co

=+=-

=--

=----

=--+-+

=-+--

(

)

(

)

(

)

2

2

5342

535

sa81cosa.cosa

8cosa4cosa3cosa8cosa2cos1.cosa

16cosa20cosa5cosa16cosa53cosacos3a5cosa

+-

=--+-+

=-+=-++



[image: image37.wmf]55

33

33

cos5a5cos3a10cosa

cos5a16cosa5cos3a10cosacosa

16

3sinasin3a

sin3a3sina4sinasina

4

3cosacos3a

cos3a4cosa3cosacosa

4

++

=--Þ=

-

=-Þ=

+

=-Þ=


3/ Công thức tính sina, cosa theo 
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4/ Công thức biến đổi tích thành tổng: 
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5/ Công thức biến đổi tổng thành tích: 
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1/ hàm số y ( acrsinx 
Hàm số y ( sinx không là hàm 1:1 trên toàn miền xác định (
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 R). Nhưng nếu chỉ hạn chế trên đoạn 
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 thì hàm số y ( sinx là hàm đơn điệu tăng chặt và có miền giá trị 
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 kí hiệu là: 

y ( acrsinx với miền xác định là [–1, 1] (là miền giá trị của y ( sinx) và miền giá trị 
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 (là miền xác định của y 
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Tính 
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 không nằm trong đoạn 
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 nên không sử dụng trực tiếp công thức nêu trên. Ta biến đổi:  
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2/ Hàm số y ( arccosx: 

miền xác định:  
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và  miền giá trị:  
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Từ tính chất bù của sin và cos ta có:  
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3/ hàm số y ( arctanx



miền xác định:  
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4/ hàm số y ( arccotgx: 

miền xác định:  
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5/ hàm số 
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6/ hàm số 
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7/ Các hàm hyperbolic và hàm ngược của chúng: 
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Các tính chất hàm hyperbolic khá giống tính chất hàm lượng giác:

Ch0 
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Các hàm shx và chx đơn điệu chặt trên R và có miền giá trị là R nên nó có hàm ngược 
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Đạo hàm và nguyên hàm của hàm lẻ là hàm chẵn, Đạo hàm và nguyên hàm của hàm chẵn là hàm lẻ:
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Logarit Fuction 
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Solve the equation  
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Solve the equation: 
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